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NĂM HỌC 2021-2022 

1. Từ vựng: 

Unit 4, 5, 6 

2. Phát âm: 

/ɒ/ - /ɔː/ 

/ʊ/ - /u:/ 

/ə/ - /ɜː/ 

3. Ngữ pháp: 

- The + adjective 

- Used to + infinitive 

- Which as a connector 

- The present perfect (in passive) 

- Who, which, that 

- The present progressive (future meaning) vs. Be going to 

- Because of/ In spite of 

Cấu trúc: 

1. Trắc nghiệm:  

 

Số câu Số điểm/câu 

Đọc hiểu 4 0,2 

Tìm lỗi sai 4 0,2 

Phát âm 2 0,2 

Nhấn âm 2 0,2 

Từ vựng 9 0,2 

Ngữ pháp 9 0,2 

Tổng 30 6,0 

 

 

 

2. Tự luận: 

 

Số câu Số điểm/câu 

Điền từ loại 4 0,2 

Điền loại động từ 4 0,2 

Nghe và điền từ 4 0,2 

Biến đổi câu 4 0,4 

Tổng 16 4,0 



 


